
UBND HUYỆN CHƯ PĂH Biểu số 91/CK-NSNN

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15=16+17 16 17 11=12+15

12=1

3+14 13 14

TỔNG SỐ                58.309.000              38.158.000            20.151.000     18.700.000     15.609.000     15.609.000         -     3.091.000     3.091.000            -      33.597.000     22.549.000      22.549.000           -      11.048.000     11.048.000                -              6.012.000           -            -            - 

I Ngân sách cấp huyện                58.309.000              38.158.000            20.151.000     18.700.000     15.609.000     15.609.000         -     3.091.000     3.091.000            -      33.597.000     22.549.000      22.549.000           -      11.048.000     11.048.000                -              6.012.000           -            -            - 

1

Các nhiệm vụ chi chưa 

thực hiện phân bổ                58.309.000              38.158.000            20.151.000     18.700.000     15.609.000     15.609.000     3.091.000     3.091.000      33.597.000     22.549.000      22.549.000      11.048.000     11.048.000              6.012.000           - 

II Ngân sách xã

Chương trình MTQG Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững

Tổng số

Đầu tư phát triển

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệpST

T
Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi

Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát triển



Biểu số 91/CK-NSNN

Đơn vị: 1.000 đồng

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

15=16+17 16 17

    6.012.000     6.012.000            - 

    6.012.000     6.012.000            - 

    6.012.000     6.012.000 

Chương trình MTQG Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững

Kinh phí sự nghiệp

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)
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